(MẪU 1)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2012
CỦA ĐƠN VỊ:……..

I. Đánh giá kết quả NCKH của đơn vị năm 2012
1. Những kết quả NCKH đạt được

· Phân tích, đánh giá chung về tình hình nghiên cứu khoa học của đơn vị theo kế hoạch đề ra
· Đánh giá các hướng nghiên cứu chính của đơn vị trong năm qua
2. Những sản phẩm đạt được

a. Công bố các công trình khoa học: số lượng bài báo đăng tạp chí trong nước, ngoài nước; số lượng báo cáo hội nghị
b. Xuất bản sách, giáo trình, chuyên khảo
c. Tổ chức và tham gia Hội thảo khoa học trong và ngoài nước

d. Hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài nước

e. Danh mục đề tài NCKH với ngoài trường và Hợp đồng nghiên cứu khoa học

f. Bằng khen, giấy khen về KHCN

g. Các sản phẩm đăng kí sở hữu trí tuệ
h. ……
II. Kế hoạch hoạt động NCKH của đơn vị năm 2013
           và định hướng nghiên cứu KHCN trong 5 năm tới
III. Tiềm lực nghiên cứu khoa học của đơn vị 
         Các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu mũi nhọn, hợp tác nghiên cứu với quốc tế, các tổ chức nghiên cứu mạnh…)
IV. Những kiến nghị
      Hà Nội, ngày…tháng…năm 2012
Lãnh đạo đơn vị
(MẪU 2)

	Khoa/Viện:

	Bộ môn:

	Email: 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2012
I. Thông tin chung:

1. Lực lượng cán bộ khoa học:             Tổng số cán bộ:
               Giáo sư :                         Phó giáo sư:                       Tiến sĩ khoa học:

                Tiến sĩ:                           Thạc sĩ:                              Cử nhân: 
                Cán bộ khác:                                                             Số NCS: 

2. Số lượng đề tài chủ trì, số công trình công bố năm 2011
a/ Số lượng đề tài chủ trì 

NCCB cấp nhà nước  :
Trọng điểm cấp Bộ     :                                Cấp Bộ        :
Trọng điểm cấp trường:                               Cấp Trường :

b/ Số lượng công trình công bố 

Số lượng sách xuất bản:
Số lượng bài báo đăng tạp chí Quốc tế:

Số lượng bài báo đăng tạp chí Trong nước:

Số lượng bài báo đăng Kỷ yếu hội nghị:

II. Tình hình NCKH năm 2012 của bộ môn
1. Những kết quả NCKH đạt được trong năm 2012
(Phân tích về những kết quả NCKH đạt được trong năm 2012)

2. Tình hình nghiên cứu của các đề tài NCKH 

(kết quả nghiên cứu và tiến độ thực hiện của từng đề tài;
đóng góp của các đề tài vào phát triển NCKH của bộ môn)
3. Tình hình hợp tác NCKH với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước

III. Kế hoạch hoạt động NCKH của bộ môn năm 2013
           và định hướng nghiên cứu KHCN trong các năm tới
IV. Tiềm lực nghiên cứu khoa học của bộ môn 
         (hiện tại và trong tương lai, những nhóm nghiên cứu mạnh, những nhóm nghiên cứu mũi nhọn, hợp tác nghiên cứu với quốc tế, những tổ chức nghiên cứu mạnh…)
V. Những kiến nghị
      Hà Nội, ngày…tháng…năm 2012
Trưởng bộ môn
*. Báo cáo được gửi về Khoa/viện trước ngày 30/11/2012.
    Gửi cho PKHCN theo email khoahoc@hnue.edu.vn trước ngày 30/11/2012.

MẪU 3
THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Của bộ môn:                                                     Khoa:

(Từ tháng 1/2012  đến tháng 12/2012)
I. Danh mục các bài báo khoa học đã công bố hoặc đã có giấy nhận đăng 
                                                                                          Từ 1-1- 2012  đến  31-12- 2012
 (Bảng 1)
	TT
	*.Họ tên các tác giả
	Tên bài báo
	Tên tạp chí (của nước), chỉ số ISSN; hoặc tên kỷ yếu KH được xuất bản đúng phép *
	*Loại tạp chí 
	Năm công bố
	Số tạp chí, Từ trang đến trang
	Ghi chú

	
	
	
	
	Trong nước
	Quốc tế
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Danh mục sách giáo trình được xuất bản  (từ 1-1- 2012  đến  31-12- 2012)   hoặc 
                                                     đã thẩm định và dự kiến xuất bản trong năm 2012. 
(Bảng 2)

	TT
	Họ tên các tác giả
	Tên sách, giáo trình
	Năm xuất bản
	Tên nhà xuất bản
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


3. Thống kê các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học không thuộc Trường quản lý 

                   (chủ trì hoặc tham gia) 
   (Bảng 3)

	TT
	Mã số;  Cấp đề tài, dự án; 
	Tên đề tài, dự án 
Đơn vị quản lý
	Họ và tên chủ nhiệm đề tài ;  Họ và tên người khai (nếu  không phải là chủ trì)
	Kinh phí (Tr.đ)
	Nguồn

kinh phí
	Trách nhiệm trong ĐT,DA
	Năm bắt đầu – kết thúc
	Công nghệ - sản phẩm 

	
	
	
	
	
	
	Chủ trì 
	Tham gia
	
	

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


